
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 48 4004 UBT(P) 11cm

17 2 35 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 3 32 0000 NXTC 12tuần

18 4 77 ĐT TD K Buồng trứng

18 5 29 1001 NXTC 16 tuần

18 6 48 2002 UXTC 14 tuần

19 7 62 4004 UBT (T) /VMC TIM 

19 8 50 2012 UXTC 12 tuần

19 9 43 2012 UXTC 20 tuần

19 10 45 3003 UXTC 16 tuần

19 11 32 ĐT NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 26 0000 UBT   20cm

17 2 40 4034 NXTC 10tuần

18 3 53 3003 UXTC 14 tuần

18 4 46 3003 UXTC 16 tuần

18 5 28 1001 UXTC 10tuần + UBT (P) 4cm

19 6 44 2022 UXTC 16 tuần/Suy giáp

19 7 46 3013 UXTC 16 tuần

3 0 0

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOUNEH.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOUNEH.SB

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Y.NHI.NT

BS SẢN A + NGUYỄN HIỀN.SB + ĐẠO.SB(S)

T.HÒA + A.THƯ4 + BẢO NGỌC.SB

BS SẢN A + TRẦN TRANG.SB + ĐIỆN.SB(S)

BS SẢN A + LÊ LINH.SB + DIỆP.SB(C)

N.P.MAI + TRÚC GIANG + DIỄM.SB

N.P.MAI + TRÚC GIANG + DIỄM.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + TOUNEH.SB

MỸ Ý + HỒ HOA + NGÂN.SB

HỒ HOA + RỠ.SB + NGÂN.SB

NGỌC TRANG + TR.LOAN + HIẾU.SB

NGỌC TRANG + TR.LOAN + HIẾU.SB

NGỌC TRANG + TR.LOAN + HIẾU.SB

T.HÒA + A.THƯ4 + BẢO NGỌC.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THU HÀ 2 + LÊ.TT + TOÀN.SB (S)

THU HÀ 2 + LƯU HIỀN.SB + HUYỀN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + KIỀU CHÂU.SB

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + KIỀU CHÂU.SB

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + KIỀU CHÂU.SB

MỸ Ý + HỒ HOA + RỠ.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai     

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 21/04/2014 đến ngày 27/04/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

DƯƠNG THỊ THÙY MINH

TRẦN TÚ MAI

TRẦN THỊ NHỊ

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ SƠN LANG

LÊ THỊ GỌN

TĂNG THỊ KIM HUỐI

TRƯƠNG THỊ KEN

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

PHAN CHÂU MỸ

DƯƠNG KIM VÂN

VƯƠNG THỊ HOÀN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ CÒN

VÕ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH

NGUYỄN THU LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

1947

455

80 b

761

757

765

731

SHC

1828

1894

586

1845

768

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

588

1915

70 b

1867

PM

Ngày: 21/04/2014 

Ngày: 22/04/2014 

Ngày: 23/04/2014 

1925

609



3 0 0

17 1 57 2002 UBT 2bên 6cm

17 2 46 4014 UXTC 16tuần

17 3 45 2002 UXTC 10 tuần/Thiếu máu

18 4 49 2022
UXTC 14 tuần

18 5 44 2002 UXTC 16 tuần

18 6 32 1001 NXTC 12 tuần/VMC

7 33 1021 NXTC 16tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 45 2002 UXTC 16 tuần

17 2 37 2002 NXTC 14tuần

18 3 49 3023 UXTC 14 tuần

18 4 45 4014 UXTC 14 tuần

18 5 36 1011 NXTC 12 tuần/VMC

3 0 0

3 0 0

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A+ TẤN ÂN.SB + SỸ.SB (S)

BS SẢN A + LÊ.TT + TÀI.SB (C)

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + BÌNH.SB(S)

BS SẢN A + NGỌC THANH.SB + KIM.SB(C)

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + DIỆP.TT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + DIỆP.TT

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

NGỌC HẢI + NHU + P.DUNG 2

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

BS SẢN A + KHÁNH HÒA.SB + THƯƠNG.SB(C)

Mổ lấy thai

Ngày 21 tháng 4 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai   

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ KIM LOAN

TRẦN THỊ KIM CHI

NGUYỄN THỊ KÍNH

TRẦN THỊ LÀI

TRẦN THỊ TRẮNG

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

TIÊU THU AN

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

FARIDA

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ÁNH

730

51 B

79 b

862

574

1879

798

1917

782

852

1916

1919

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 24/04/2014 

Ngày: 25/04/2014 


